
Đơn vị: Trường THCS An Viên                                                                                            Biểu số: 03/KS

 QUYẾT TOÁN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ HỖ TRỢ HĐGD NĂM HỌC 2024-2025

         Đơn vị tính: VNĐ

1 Tiền học phí 

189,376,000 189,376,000 0

* Phần thu: 

 187,396,000 187,396,000 0

1,980,000 1,980,000 0

*

189,376,000 189,376,000

a 91,710,400 91,710,400

Mục 6000 - Tiền lương 75,750,400 75,750,400

Mục 6200 - Tiền thưởng 15,960,000 15,960,000

b 92,044,600 92,044,600

Mục 6900 - Sửa chữa, duy tu TS 43,355,000 43,355,000

Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM 48,689,600 48,689,600

c 5,621,000 5,621,000

Mục 7750 - Chi khác 5,621,000 5,621,000

2

*

33,912,000 33,912,000 0

*

32,891,460 32,891,460

Mục 6502 - Tiền mua nước uống 32,891,460 32,891,460

1,020,540 1,020,540

Mục 7750 - Chi khác 1,020,540 1,020,540

33,912,000 33,912,000

3

*

32,040,000 32,040,000 0

*

31,050,000 31,050,000

Tiểu nhóm 0130

Tiểu nhóm 0132

Tiểu nhóm 0130

Cộng chi

Phần thu: 

Số tiền thu được năm học 2024-2025

Phần chi

Tiền nước uống 

Tổng số:

Stt Nội dung

Phần chi:

Tiểu nhóm 0130

Số tiền thu được  2024-2025

Tổng số tiền 

được sử dụng 

năm học 2024-

2025

Số tiền thực rút 

tại KBNN

Số tiền còn lại- 

tại KBNN

Tiền gửi xe

Trong đó:

Kinh phí cấp bù học phí

Lọai 070 Khoản 073-13

Tiểu nhóm 0129

Phần thu: 

Số tiền thu được năm học 2024-2025

Tiểu nhóm 0132

Phần chi:



Mục 6757 - Tiền công trông xe đạp 31,050,000 31,050,000

990,000 990,000

Mục 7750 - Chi khác 990,000 990,000

32,040,000 32,040,000

4

*

319,320,000 319,320,000 0

*

287,388,000 287,388,000

Mục 6757 - Tiền công dạy thêm học thêm 255,456,000 255,456,000

Mục 6900 - Sửa chữa, duy tu TS 31,932,000

31,932,000 31,932,000

Mục 7750 - Chi khác 31,932,000 31,932,000

319,320,000 319,320,000

5

*

228,964,320 228,964,320 0

*

228,964,320 228,964,320

228,964,320 228,964,320

6

*

94,600,000 94,600,000 0

*

94,600,000 94,600,000

94,600,000 94,600,000

                KẾ TOÁN ĐƠN VỊ

      (đã ký)    (đã ký)

      Lê Gia Bảo

    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 Trịnh Thị Kim Thoa

Tiểu nhóm 0132

Cộng chi

Tiểu nhóm 0130

     An Viên, ngày 20  tháng 6 năm 2025

Nộp về Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên

Tiểu nhóm 0132

Cộng chi

Tiền dạy thêm học thêm

Phần thu: 

Nộp về Bảo hiểm xã hội Tiên Lữ

Phần thu: 

Số tiền thu được  2024-2025

Phần chi:

Phần chi:

Cộng chi

Số tiền thu được HKI năm học 2024-2025

Phần chi:

Cộng chi

Tiền Bảo hiểm y tế

Tiền Bảo hiểm thân thể

Phần thu: 

Số tiền thu được  2024-2025




